TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

BẢNG PHÂN CÔNG GV COI + CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
	Khối
	Phần KT
	Lớp A1
	Lớp A2
	Lớp A3
	Lớp A4
	Lớp A5
	 Lớp A6

	
	
	Coi
	Chấm
	Coi
	Chấm
	Coi
	Chấm
	Coi
	Chấm
	Coi
	Chấm
	Coi
	Chấm

	1
	Tiếng Việt
	Vương
	Linh
	Ngân
	Vân
	Linh
	Yến
	Vân
	Vương
	Yến
	Ngân
	
	

	
	Toán
	Ngân
	Vân
	Linh
	Yến
	Vân
	Vương
	Yến
	Ngân
	Vương
	Linh
	
	

	2
	Tiếng Việt
	Hiền
	Thư
	Nguyên
	Tuyết
	Thư
	Hiền
	Tuyết
	Nguyên
	
	
	
	

	
	Toán
	Nguyên
	Hiền
	Thư
	Nguyên
	Tuyết
	Thư
	Hiền
	Tuyết
	
	
	
	

	3
	Tiếng Việt
	Nguyên
	Hoa
	Hằng
	Liễu
	Hoa
	Hiềng
	Liễu
	Nguyên
	Hiềng
	Hằng
	
	

	
	Toán
	Hằng
	Liễu
	Hoa
	Hiềng
	Liễu
	Nguyên
	Hiềng
	Hằng
	Nguyên
	Hoa
	
	

	4
	Tiếng Việt
	M. Anh
	Hà
	Diệp
	Lan
	Hà
	Hường
	Lan
	Đức
	Hường
	M.Anh
	Đức
	Diệp

	
	Toán
	Diệp
	Lan
	Hà
	Hường
	Lan
	Đức
	Hường
	M Anh
	Đức
	Diệp
	M.Anh
	Hà

	
	Khoa
	Hường
	M Anh
	Đức
	Diệp
	M Anh
	Hà
	Diệp
	Lan
	Hà
	Hường
	Lan
	Đức

	
	Sử - Địa
	Lan
	Diệp
	Hường
	Hà
	Đức
	Lan
	M Anh
	Hường
	Diệp
	Đức
	Hà
	M Anh

	5
	Tiếng Việt
	Đào
	 Ngọc
	Liên
	Thanh
	Hà
	Đào
	Ngọc
	Liên
	Thanh
	Hà
	
	

	
	Toán
	Liên
	 Hà
	Hà
	Ngọc
	Ngọc
	Thanh
	Thanh
	Đào
	Đào
	Liên
	
	

	
	Khoa
	Hà
	 Liên
	Ngọc
	Hà
	Thanh
	Ngọc
	Đào
	Thanh
	Liên
	Đào
	
	

	
	Sử Địa
	 Ngọc
	 Đào
	Thanh
	Liên
	Đào
	Hà
	Liên
	Ngọc
	Hà
	Thanh
	
	


 - Giáo viên chấm bài vào cuối giờ sau buổi thi.

                                                                              





      Ngày 5 tháng 12 năm 2017
                                                                                         Hiệu trưởng
                                                                                  Phùng Thị Thu Hằng

